	
	



	TRƯỜNG TH NGUYỄN CÔNG SÁU
                                 TỔ 5

	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC: TIẾNG ANH, KHỐI LỚP 5
(Năm học 2023-2024)

A. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
(Kèm theo Công văn số 1338/SGDĐT-GDTH ngày 28/6/2021)

1. Tổ chuyên môn tổ chức thực hiện các nội dung sau:
- Nghiên cứu chương trình môn học, hoạt động giáo dục, nghiên cứu sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường, các sách giáo khoa khác thực hiện môn học, hoạt động giáo dục có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt để chọn các nội dung phù hợp, thực hiện tích hợp, bổ sung, xây dựng chủ đề dạy học đưa vào kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục; nghiên cứu kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục của các cấp có thẩm quyền và các quy định khác có liên quan của Hiệu trưởng nhà trường (nếu có).
- Nghiên cứu điều kiện tổ chức dạy học môn học, hoạt động giáo dục gồm: đội ngũ giáo viên, nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (nếu có); nội dung giáo dục địa phương, ... chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn và các điều kiện đảm bảo khác có liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục môn học, hoạt động giáo dục trong năm học tại nhà trường.
- Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục cần đảm bảo phát huy vai trò từng cá nhân, tính tương tác, hợp tác các thành viên trong tổ để đảm bảo tính liên thông giữa các môn học và hoạt động giáo dục.
2. Tổ trưởng chuyên môn giao nhiệm vụ cho giáo viên trong tổ xây dựng dự thảo kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục; tổng hợp xây dựng dự thảo kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục theo khối lớp; tổ chức trao đổi, thảo luận giữa các thành viên tổ chuyên môn về dự thảo kế hoạch; hoàn thiện dự thảo kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt theo khối lớp.
3. Giáo viên chủ động nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa và các nội dung liên quan khác; tìm hiểu về đặc điểm đối tượng học sinh gồm: các đặc điểm về vùng miền; hoàn cảnh gia đình của học sinh; chất lượng học tập lớp dưới (dựa vào hồ sơ bàn giao chất lượng giáo dục)...; lập kế hoạch dạy học cho môn học, hoạt động giáo dục mình phụ trách, phù hợp điều kiện thực tiễn. Giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp lập kế hoạch giáo dục cho lớp học mình phụ trách theo ngày/tuần/tháng phù hợp với kế hoạch chung của toàn khối, toàn trường. Tổng phụ trách đội dự thảo kế hoạch hoạt động, thống nhất với tổ chuyên môn, giáo viên làm công tác chủ nhiệm về hình thức và nội dung tiết Sinh hoạt dưới cờ để thực hiện trong toàn trường.
4. Tổ chuyên môn xác định những chủ đề/bài học có những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung (nếu có); tổ chức xây dựng kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học môn học, hoạt động giáo dục theo kế hoạch; giám sát, kiểm tra, đánh giá và đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục trong quá trình thực hiện.
5. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhà trường tham khảo nội dung phần B dưới đây để xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục cho phù hợp với tình hình thực tế, đặc trưng môn học, hoạt động giáo dục, thuận lợi trong quá trình thực hiện và đảm bảo khoa học, hiệu quả.
B. KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
I. Căn cứ xây dựng kế hoạch:


  - Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông;

    - Công văn 1338/SGDĐT- GD TH ngày 28/06/2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học;

    - Công văn 162/PGDĐT -TH ngày 5/8/2021 về việc hướng dẫn lập kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 theo Chương trình GDPT 2018. 

    - Công văn số 204/ GDĐT ngày 11/9/2021 về việc chủ động xây dựng kế hoạch dạy học vận dụng tối đa thời gian dạy học trực tiếp ở các trường học.

   - Kế hoạch giáo dục nhà trường số 17/NCS của trường TH Nguyễn Công Sáu.

  II. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục:

1/ Giáo viên:

- Đội ngũ Giáo viên đều đạt trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống tốt, có tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc.

 - Các giáo viên đều được tập huấn chuyên môn về bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống nên việc tiếp cận với chương trình sách giáo khoa chủ động hơn và việc vận dung các phương pháp, kĩ thuật dạy học chương trình lớp 4.
         - Khuôn viên nhà trường rộng - xanh - sạch - đẹp; đủ 1 phòng học/1 lớp, đủ các phòng chức năng; trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phục vụ cho dạy - học; chế độ chính sách của giáo viên và học sinh được chi trả kịp thời đầy đủ.

        -Phụ huynh học sinh có sự phối hợp với nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi việc huy động học sinh ra lớp. 

2.Đặc điểm đối tượng học sinh:

- Tổng số học sinh cả khối có: 119/ 55 nữ

+Tổng số lớp: 04, trong đó:


 - Lớp 5A: 33/ 17 nữ

 - Lớp 5B: 33/ 13 nữ                  
 - Lớp 5C: 25/ 14 nữ
         - Lớp 5D: 28/ 11 nữ
- Đa phần các em HS chăm ngoan, có ý thức, tự giác trong học tập.

3. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

-Tổng số phòng học: có 02 phòng dạy tiếng Anh ở 2 cơ sở.

-Các phòng tiếng Anh được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, mỗi lớp có 1 TiVi giảng dạy để học sinh nắm kiến thức trên hình ảnh trực quan, học trên mạng Internet, đảm bảo phục vụ cho việc dạy và học của Tổ.

- 100% học sinh có đủ sách giáo khoa và đồ dùng học tập.

- Có đủ sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu giáo dục địa phương, tài liệu tổ chức các hoạt động giáo dục tập thể phục vụ việc soạn giảng và lên lớp. 

-Trang thiết bị dạy học: Tổ tiếp tục tham mưu với nhà trường đầu tư, bổ xung cho năm học 2023-2024.

-GV tổ rà soát Thiết bị dạy học, tiếp tục tham mưu nhà trường mua sắm để phụ vụ việc dạy học đáp ứng yêu cầu của CT mới 2018 theo TT05/BGD.

-Đầu năm học GV phối hợp cùng Phụ huynh về Danh mục để mua sách giáo khoa + Đồ dùng học tập Lớp 5 và Hướng dẫn mua đúng đủ các loại sách để học sinh sử dụng.

4. Các nội dung hoạt động giáo dục:

   Năm học 2023-2024,  giáo viên tiếng Anh tiếp tục thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018.

        - Chương trình Tiếng Anh lớp 5 các em tiếp tục hình thành kĩ năng tiếng Anh theo các ngữ cảnh phù hợp với năng lực tư duy, cảm xúc và tâm sinh lí của lứa tuổi, giúp các em tự tin hơn nữa khi bước vào học tiếng Anh lớp 5 và hình thành cho các em niềm yêu thích đối với môn học.


Chương trình góp phần hình thành và phát triển ở học sinh  năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, tự phục vụ, tự quản, tự học và khả năng giải quyết vấn đề. Đồng thời Chương trình cũng tập trung bồi dưỡng và phát triển các phẩm chất như chăm học, chăm làm và  tự tin. Thông qua việc học tiếng Anh, học sinh có thái độ tích cực đối với bộ môn tiếng Anh.

      - Các năng lực đặc thù cần đạt đối với học sinh được mô tả thông qua bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết, đặc biệt chú trọng đến kĩ năng nghe và nói. Kĩ năng nói trong các tình huống giao tiếp rất đơn giản có thể được phát triển theo mức độ sẵn sàng của người học, bước đầu góp phần hình thành năng lực giao tiếp ở mức độ đơn giản nhất cho học sinh tiểu học.
       - Thực hiện tốt các nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, phòng chống dịch , phòng chống bom mìn, … và các chủ đề, chủ điểm hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn, … như tổ chức dạy lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, kĩ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, kĩ năng đảm bảo an toàn trên môi trường mạng, tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, an toàn giao thông, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học, ứng phó kịp thời với diễn biến dịch Covid-19,… vào các môn học và các hoạt động.

          - Tiếp tục nâng cao hiệu quả tổ chức mô hình GD “Trường học hạnh phúc”; thực hiện đồng bộ, thống nhất từ nhà trường, tổ chuyên môn đến GV. Phối hợp với cha mẹ HS, Ban văn hóa xã và những người có khả năng tại địa phương để thực hiện.

-Tham gia công tác xã hội hóa và cùng giám sát các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài nhà trường, công tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm,…

III. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục
· Môn học, hoạt động giáo dục (môn Tiếng Anh 5 – Bộ giáo dục - Sách học sinh, Tập một và hai)
	Số tiết thực dạy: 
	6 tiết/bài học x 20 bài = 120 tiết

	Số tiết ôn tập:
	3 tiết/bài x 4 bài ôn = 12 tiết

	Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học  kì):
	2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết

	Tổng số tiết trong một năm học:
	140 tiết


 -Sách bài tập là sách tăng cường, không bắt buộc, sử dụng trên lớp khi thời gian cho phép.
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú 

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung 
	Tên bài học 
	Nội dung chi tiết 
	Tiết học/ Thời lượng
	
	

	Tuần 1
	Me and my friends
	Unit 1
	Lesson 1_ Activity 1,2
	Tiết 1/6
	
	

	
	
	Unit 1
	Lesson 1_ Activity 3, 4,5
	Tiết 2/6
	
	

	
	
	Unit 1
	Lesson 2_ Activity 1,2,3
	Tiết 3/6
	
	

	
	
	Unit 1
	Lesson 2_ Activity 3, 4,5
	Tiết 4/6
	
	

	Tuần 2
	
	Unit 1
	Lesson 3_ Activity 1,2,3
	Tiết 5/6
	
	

	
	
	Unit 1
	Lesson 3_ Activity 4,5,6
	Tiết 6/6
	
	

	
	
	Unit 2
	Lesson 1_ Activity 1,2
	Tiết 1/6
	
	

	
	
	Unit 2
	Lesson 1_ Activity 3, 4,5
	Tiết 2/6
	
	

	Tuần 3
	
	Unit 2
	Lesson 2_ Activity 1,2,3
	Tiết 3/6
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	Lesson 2_ Activity 3, 4,5
	Tiết 4/6
	
	

	
	
	Unit 2
	Lesson 3_ Activity 1,2,3
	Tiết 5/6
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	Lesson 3_ Activity 4,5,6
	Tiết 6/6
	
	

	Tuần 4
	
	Unit 3
	Lesson 1_ Activity 1,2
	Tiết 1/6
	
	

	
	
	Unit 3
	Lesson 1_ Activity 3, 4,5
	Tiết 2/6
	
	

	
	
	Unit 3
	Lesson 2_ Activity 1,2,3
	Tiết 3/6
	
	

	
	
	Unit 3
	Lesson 2_ Activity 3, 4,5
	Tiết 4/6
	
	

	Tuần 5
	
	Unit 3
	Lesson 3_ Activity 1,2,3
	Tiết 5/6
	
	

	
	
	Unit 3
	Lesson 3_ Activity 4,5,6
	Tiết 6/6
	
	

	
	
	Unit 4
	Lesson 1_ Activity 1,2
	Tiết 1/6
	
	

	
	
	Unit 4
	Lesson 1_ Activity 3, 4,5
	Tiết 2/6
	
	

	Tuần 6
	
	Unit 4
	Lesson 2_ Activity 1,2,3
	Tiết 3/6
	
	

	
	
	Unit 4
	Lesson 2_ Activity 3, 4,5
	Tiết 4/6
	
	

	
	
	Unit 4
	Lesson 3_ Activity 1,2,3
	Tiết 5/6
	
	

	
	
	Unit 4
	Lesson 3_ Activity 3, 4,5
	Tiết 6/6
	
	

	Tuần 7
	
	Unit 5
	Lesson 1_ Activity 1,2
	Tiết 1/6
	
	

	
	
	Unit 5
	Lesson 1_ Activity 3, 4,5
	Tiết 2/6
	
	

	
	
	Unit 5
	Lesson 2_ Activity 1,2,3
	Tiết 3/6
	
	

	
	
	Unit 5
	Lesson 2_ Activity 3, 4,5
	Tiết 4/6
	
	

	Tuần 8
	
	Unit 5
	Lesson 3_ Activity 1,2,3
	Tiết 5/6
	
	

	
	
	Unit 5
	Lesson 3_ Activity 3, 4,5
	Tiết 6/6
	
	

	
	
	Review 1
	Activity 1,2
	Tiết 1/2
	
	

	
	
	Review 1
	Activity 3, 4,5
	Tiết 2/2
	
	

	Tuần 9
	
	Short story
	Activity 1,2,3, 4,5
	Tiết 1/1
	
	

	
	
	The Middle Term Test 1
	
	Tiết 1/2
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2/2
	
	

	
	
	Unit 6
	Lesson 1_ Activity 1,2
	Tiết 1/6
	
	

	Tuần 10
	
	Unit 6
	Lesson 1_ Activity 3, 4,5
	Tiết 2/6
	
	

	
	
	Unit 6
	Lesson 2_ Activity 1,2,3
	Tiết 3/6
	
	

	
	
	Unit 6
	Lesson 2_ Activity 4,5,6
	Tiết 4/6
	
	

	
	
	Unit 6
	Lesson 3_ Activity 1,2,3
	Tiết 5/6
	
	

	Tuần 11
	Me and my school
	Unit 6
	Lesson 3_ Activity  4,5,6
	Tiết 6/6
	
	

	
	
	Unit 7
	Lesson 1_ Activity 1,2
	Tiết 1/6
	
	

	
	
	Unit 7
	Lesson 1_ Activity 3, 4,5
	Tiết 2/6
	
	

	
	
	Unit 7
	Lesson 2_ Activity 1,2,3
	Tiết 3/6
	
	

	Tuần 12
	
	Unit 7
	Lesson 2_ Activity 4,5,6
	Tiết 4/6
	
	

	
	
	Unit 7
	Lesson 3_ Activity 1,2,3
	Tiết 5/6
	
	

	
	
	Unit 7
	Lesson 3_ Activity 4,5,6
	Tiết 6/6
	
	

	
	
	Unit 8
	Lesson 1_ Activity 1,2
	Tiết 1/6
	
	

	Tuần 13
	
	Unit 8
	Lesson 1_ Activity 3, 4,5
	Tiết 2/6
	
	

	
	
	Unit 8
	Lesson 2_ Activity 1,2,3
	Tiết 3/6
	
	

	
	
	Unit 8
	Lesson 2_ Activity 4,5,6
	Tiết 4/6
	
	

	
	
	Unit 8
	Lesson 3_ Activity 1,2,3
	Tiết 5/6
	
	

	Tuần 14
	
	Unit 8
	Lesson 3_ Activity 4,5,6
	Tiết 6/6
	
	

	
	
	Unit 9
	Lesson 1_ Activity 1,2
	Tiết 1/6
	
	

	
	
	Unit 9
	Lesson 1_ Activity 3, 4,5
	Tiết 2/6
	
	

	
	
	Unit 9
	Lesson 2_ Activity 1,2,3
	Tiết 3/6
	
	

	Tuần 15
	
	Unit 9
	Lesson 2_ Activity ,4,5,6
	Tiết 4/6
	
	

	
	
	Unit 9
	Lesson 3_ Activity 1,2,3
	Tiết 5/6
	
	

	
	
	Unit 9
	Lesson 3_ Activity ,4,5,6
	Tiết 6/6
	
	

	
	
	Unit 10
	Lesson 1_ Activity 1,2
	Tiết 1/6
	
	

	Tuần 16
	
	Unit 10
	Lesson 1_ Activity 3, 4,5
	Tiết 2/6
	
	

	
	
	Unit 10
	Lesson 2_ Activity 1,2,3
	Tiết 3/6
	
	

	
	
	Unit 10
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